
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,469.83 -0.41% 33.68%
VN30 1,503.42 -1.06% 42.05%
HNX 468.73 1.25% 137.81%
UPCOM 113.52 1.17% 53.76%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -483.18
Tổng GTGD (tỷ) 42,569.42 30.63% 148.17%

INTRADAY VNINDEX 18/11/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,400 -0.47% 35.11%
FUEMAV30 17,740 -1.00% 41.58%
FUESSV30 20,230 13.59% 52.11%
FUESSV50 22,700 0.00% 43.67%
FUESSVFL 20,740 -1.24% 51.94%
FUEVFVND 27,900 -1.06% 62.21%
FUEVN100 20,120 2.55% 44.23%

VN30F2206 1,503.00 -0.56%
VN30F2111 1,504.10 -1.07%
VN30F2112 1,509.00 -0.78%
VN30F2203 1,506.30 -0.76%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,598.66 0.34% 7.85%
Shanghai 3,520.71 -0.09% 3.11%
Kospi 2,947.38 0.16% 2.57%
Hang Seng 25,319.72 0.17% -6.73%
STI (Singapore) 3,237.02 0.13% 12.82%
SET (Thái Lan) 1,651.02 0.39% 13.91%
Dầu thô ($/thùng) 77.23 0.22% 59.90%
Vàng ($/ounce) 1,861.95 -0.45% -2.19%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.65% 2 52
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 0.98% 5 -24
TPCP - 10 năm 1.87% -5 -16
USD/VND 22,755 0.00% -1.83%
EUR/VND 26,114 -0.68% -10.27%
CNY/VND 3,619 -0.08% 1.29%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
18/11/2021

- Các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương trái chiều trong
phiên 18/11. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,3% còn Topix giảm 0,14%. Thị
trường Trung Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm 0,47% còn
Shenzhen Component giảm 0,9%. Hang Seng của Hong Kong giảm 1,29%.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,51%, Kosdaq tăng 0,15%. ASX 200 của
Australia tăng 0,13%. Thị trường không tích cực do lo ngại lạm phát, khi CPI
Anh tăng vượt dự báo và các hạn chế nguồn cung ảnh hưởng đến việc xây
nhà mới ở Mỹ

- Chính phủ đã quyết định cho phép không thực hiện cắt giảm kế hoạch đầu 
tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn 
ngân sách Trung ương đã được giao từ đầu năm 2021 theo quy định tại 
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.
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Ngày thực hiện
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- Khối ngoại tiếp tục bán ròng 483 tỷ đồng trong phiên 18/11. VNM vẫn 
được khối ngoại trên HoSE mua ròng mạnh nhất với 120 tỷ đồng. CTG đứng 
sau với giá trị mua ròng là 106 tỷ đồng. Trong khi đó, SSI bị bán ròng mạnh 
nhất với 290 tỷ đồng. HPG và VND bị bán ròng lần lượt 238 tỷ đồng và 139 
tỷ đồng. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 97,000    -1.02% -1.32% 1,581,900       1,432,400        
BID 44,500    2.06% 3.97% 5,607,600       7,037,300        
CTG 32,150    -0.31% 0.63% 15,162,800     19,511,100      
TCB 51,500    -1.34% 0.00% 19,719,500     21,974,100      
VPB 35,400    -2.07% -3.01% 17,926,900     19,693,400      
MBB 28,300    -1.39% 0.71% 15,213,100     19,953,200      
HDB 28,250    1.62% 1.99% 10,002,100     14,872,300      
TPB 42,950    -0.69% -0.12% 2,921,900       3,685,800        
STB 27,650    -1.25% -0.18% 17,824,300     25,880,700      
ACB 32,500    -2.40% -1.52% 8,397,600       10,805,900      
NVL 102,700  -0.48% -2.65% 3,522,900       4,711,900        
KDH 47,600    -1.45% -4.42% 3,153,200       3,130,600        
PDR 89,600    -0.44% -2.50% 4,152,800       4,123,700        
GAS 113,800  -3.07% -4.37% 1,812,500       2,176,300        
POW 14,650    3.53% 13.57% 56,432,800     55,606,200      
PLX 61,000    -1.77% 2.01% 3,897,600       4,784,900        
VIC 94,500    -1.87% -0.32% 5,612,600       7,668,700        
VHM 82,800    -0.84% 1.60% 10,412,600     13,144,200      
VRE 31,100    2.13% 2.64% 21,293,700     22,348,500      
VNM 88,000    -0.90% -1.79% 5,901,500       6,992,600        
MSN 148,000  -1.66% 0.75% 1,912,500       1,898,700        
SAB 168,200  -1.35% -2.21% 200,400          238,100           
BVH 126,500  -1.09% -1.63% 1,050,100       1,154,400        
VJC 126,500  -1.09% -1.63% 1,050,100       1,154,400        
FPT 96,500    -1.83% 0.52% 3,103,700       3,723,300        
MWG 139,000  0.80% 2.96% 3,762,900       3,544,600        
PNJ 106,200  -0.19% 1.63% 1,101,500       912,900           
GVR 39,850    -0.38% -4.89% 6,928,500       8,175,100        
SSI 49,050    6.98% 11.10% 74,374,400     55,889,500      
HPG 49,950    -2.82% -7.50% 104,081,600   94,035,300      
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- VCB: Báo cáo phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2021, giá 
trị phát hành: 950 tỷ đồng.
- MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội 
bộ Công đoàn cơ sở MBB.
- STB: Sacombank đã hoàn thành triển khai và áp dụng Hiệp ước Basel II từ 
đầu năm 2021. Hoạt động quản trị rủi ro của Sacombank ngày càng phát huy 
hiệu quả, bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống.

Nội dung

- Chính phủ cho phép không cắt giảm vốn đầu tư của các đơn vị giải ngân dưới 60%

- CEO Goldman Sachs: "Sự tham lam của thị trường đang vượt qua nỗi sợ hãi!"

- Vĩnh Long phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bình Tân

- Mỹ đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản xả dầu từ kho dự trữ

- Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo bong bóng tài chính và bất động sản

- Quốc hội sẽ quyết định gói phục hồi kinh tế vào kỳ họp cuối năm

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

- Giá dầu thế giới đi lên giúp doanh thu ngành dầu khí tăng mạnh trong quý 
3, song, lợi nhuận chưa tăng tương ứng. Kết quả kinh doanh cũng chứng kiến 
đà phân hóa tương đối sâu sắc.
- VIC: Sáng 18/11/2021, tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2021 (Mỹ) - VinFast 
chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu và giới thiệu hai mẫu SUV 
điện với nhiều ứng dụng công nghệ mới nhất.

- FPT: Bình Định khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông 
minh do FPT phối hợp đầu tư và triển khai.
- SSI: Chứng khoán SSI trình phương án tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng. 
SSI dự kiến chào bán xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ 
lệ thực hiện quyền 2:1.Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.Vốn điều lệ của 
SSI dự kiến sẽ đạt gần 15.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế là công ty chứng 
khoán lớn nhất Việt Nam.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp
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